
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 10 phút

Họ tên học sinh:.....................................................Trường TH:....................................................
Huyện, tx, tp:......................................................... SBD:..............................................................
Họ, tên, chữ ký GT1:.................................................................................................
Họ, tên, chữ ký GT2:.................................................................................................

Số phách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Điểm bằng số:................................................
Điểm bằng chữ:..............................................

GK1:...............................................
GK2:...............................................

Số phách

------------------------------------------------------------

Học sinh làm bài trên tờ đề thi
I. Nối từ, cụm từ sao cho phù hợp với các bức tranh dưới đây (Có một bức tranh thừa):

   

 

A bathroom

A chair

 skating

 football

 untidy



II. Hãy tạo ra 10 từ tiếng Anh dựa vào các ô chữ sau:

A B C

D E T

G H O

1. .................
....

2.......................... 3........................... 4........................... 5..........................

6. .................
....

7.......................... 8........................... 9........................... 10........................

------------------The end------------------

Giám thị không giải thích gì thêm



SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TNNT NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Tiếng Anh lớp 3

I. 5 điểm, mỗi từ nối đúng cho 1 điểm:

   

 

II. 5 điểm,mỗi từ tạo ra đúng và dựa vào ô chữ cho 0,5 điểm:

A B C

D E T

G H O

Note: Có thể tạo ra nhiều từ từ ô chữ này (at, be, cat, hat, dog, he, eat, hot, to, get,
tea…), nên khi chấm giám khảo căn cứ vào từ thí sinh tạo ra và ô chữ đã cho để cho
điểm. Nếu đúng hơn 10 từ vẫn chỉ cho 5 điểm.

Tổng điểm: 10

------------------The end------------------

A bathroom

A chair

 skating

 football

 untidy
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